
TT DANH SÁCH
SỐ TIỀN TÀI TRỢ 

(VNĐ)

1 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)          1,500,000,000 

2 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)          1,500,000,000 

3
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

(PTSC)
         2,000,000,000 

4
Tổng Công ty CP Khoan & Dịch vụ khoan Dầu khí 

(PV Drilling)
         1,000,000,000 

5 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas)          2,000,000,000 

6 Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR)          1,000,000,000 

7
Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí - CTCP 

(PVFCCo)
         2,000,000,000 

8 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)          1,000,000,000 

9 Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)          1,000,000,000 

10 Đoàn Thanh Niên Tập đoàn Dầu Khí VN          1,000,000,000 

11 Hội cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí VN            120,000,000 

12 Hoàng Long & Hoàn Vũ JOC              54,400,000 

13 Biển Đông POC              50,000,000 

14 Marubeni-Itochu Tubulars Asia Pte Ltd (MITA)            213,000,000 

15 Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)              50,000,000 

16 Trường Sơn & Thăng Long JOC              30,000,000 

17 Công ty Dầu khí Việt Nga Nhật (VRJ)              50,000,000 

18 Côn Sơn JOC              30,000,000 

19 KNOC              60,000,000 

20 Premier Oil Vietnam Offshore B.V            110,000,000 

21 Trường Cao đẳng nghề Dầu khí              10,000,000 

22 Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1                9,600,000 

23 Tổng Công ty Thăm dò & Khai thác Dầu khí PVEP            200,000,000 

24 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank              50,000,000 

25 Công ty Rosneft Viet Nam              45,000,000 

26 Viện Dầu khí Việt Nam              46,200,000 

27 PVcombank Nam Định                2,000,000 

28

Anh Vũ Huy An - Ủy viên HĐQT PVcomBank và Chị 

Nguyễn Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc 

PVcomBank

             11,000,000 

TỔNG        15,141,200,000 
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